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Đáp 1

Lễ Các Thánh Chuyên Lo Việc Từ Thiện & Giáo Dục _ Đ 2 - Câu 1,2,3,4
Lễ Phong Viện Phụ _ Đ 6 - Câu 1,2,4,5
Lễ Thánh Tu Dòng _ Đ 2 & Đ 4 -- Câu 1,2,3,4

Lễ Thánh Nữ Martha 29 - 07 _ Đ 2 & Đ 4 - Câu 1,2,3,4
 Lễ Thánh Phêrô & Phaolô Tông Đồ 29 - 06 _ Đ 1 - Câu 1,2,3,4

q = 84

Lễ Hôn Phối _ Đ 2 & Đ 6 - Câu 1,2,3,4

Lễ Thánh Tử Đạo _ Đ 4 - Câu 1,2,3,4
Lễ Chung Các Thánh Nam Nữ _ Đ 2 & Đ 4 - Câu 1,2,3,4

 


Thiên

THIÊN CHÚA TỐT LÀNH

 
 

Thần



Tv 33 ; 2-3,4-5,6-7,8-9




Chúa hạ




Mình Máu Thánh Chúa ( NL ) Câu 1,2,3,4 - Đ 2

Thứ Sáu (l) CN 11 TN _ Đ 5 - Câu 1,2,3

Thứ Hai (l) CN 10 TN - Đ 2 - Câu 1,2,3
Thứ Năm (c) CN 6 TN _ Đ 3 - Câu 1,2,3
Thứ Tư CN 2 PS _ Đ 3 - Câu 1,2,3,4

Lễ CN 4 MC Năm C _ Đ 2 - Câu 1,2,3

Lễ Chúa Nhật 19 TN Năm B _ Đ 2 - Câu 1,2,3,4





trại


 
đồn

 


binh,
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


Chúa




sai



Thiên




Thần hạ


 


 

trại




đồn







 




 




 




 






 
 

chung quanh

 
 

những




người


 

hằng

  


mong

  


kính

 
sợ




Ngài.



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

binh



chung


  



quanh



những



người


 

hằng

 

mong

 


kính



sợ



Chúa



































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Đáp 2




Hãy



 

nghiệm

 


xem Thiên


 

 


Chúa



tốt



 

lành



biết




mấy.
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 






Hãy

 


nghiệm

 


xem Thiên


 



Chúa



tốt




lành



biết






 




 




 




 





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
 
 

Hãy



 

nghiệm

 



xem Thiên



 





Chúa


tốt







lành


nhường




bao.



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


mấy.




Hãy



 

nghiệm

 


xem




Thiên






Chúa



tốt




lành



nhường



bao.



































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

2.Ta

4.Hãy

3.Hãy

1.Con



�chúc



hãy

ngắm

ngắm


 

nhìn

nhìn

ngợi

tụng



về

ca

Danh

lên




Chúa,

Chúa,

Chúa,

Chúa,

đời

lòng

miệng

hòa



  



con

luôn

vang

con

   
hằng

giờ

lời

đầy


 

bao

ca

không

liên



i

hãi

cảm



thiện




sợ,

tạ,

lỉ,

hảo,

 

ngợi

giờ

phúc

cầu



    
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5.Tôn       kính        sợ    Thiên     Chúa,     đoàn        dân         riêng   thánh     hỡi,        vì

 
 

đây

đức

khẩn

khen

được

tìm

mà

ca

  




nương

vui

Chúa

khen



tựa

mừng

Danh

nhậm

 
 

Ngài,

Ngài,

Ngài,

lời,

mà

Chúa

trong

Chúa



 

 

Chúa

Chúa

cứu

cứu

 




 


người

linh

đáp

thoát

 

khổ

lời

đời

hồn

 


con,

con,

đau,

con,

    
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ai          tôn        kính          sợ         Ngài,       chẳng       thiếu          thốn        gì          đâu,



mọi

mọi

bạn

ngàn


 

 

điều

điều

nghèo

lời



tai

lo

ngợi

hãy

  

sợ

nghe

ca

họa

và

rằng

cùng

Ngài

   

tán

đã

hãy

hãy

 

dủ

mừng

dương

vững



Chúa.

thương.

vui.

tâm.
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







Những

kẻ              giàu            phú             quý          trở           nên         nghèo         khó.




người










 


nghèo

 

 

khổ kêu


 







xin



Chúa







đã
 

nhậm




lời.

    
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Đáp 4











Chúa




�đã

 







giải



cứu




tôi khỏi







 
mọi








nỗi

 




kinh
  



hoàng.

    
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Đáp 5



Người






công







chính



hay


 




gặp


gian

 



truân, nhưng


 







Chúa


cứu






nguy

 
họ




luôn.

     
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Đáp 6




Tôi sẽ


  

 

không

 
 




ngừng


chúc


 




tụng

 



Chúa.

   
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Đáp 1

4
2 

Lễ Khấn Dòng _ Đ 1 - Câu 1,5.6.7

Lễ Chúa Nhật 20 TN Năm B _ Đ 1 - Câu 1,5,6,7



Hãy


 
 

nghiệm

THÁNH VỊNH 33

 

xem


Thiên

 


Chúa

Thứ Tư (l) CN 13 TN _ Đ 2 - Câu 3b,5,6

Thứ Bảy (l) CN 11 TN _ Đ 1 - Câu 4,5,6



tốt


 

lành



biết




mấy.

SYFAN
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Hãy


 

  

nghiệm





xem nghiệm


 

xem



Thiên

 


Chúa



tốt

 

lành



biết



mấy. Hãy

 
 

 

nghiệm





































 
 


Hãy


  

 
nghiệm




xem




Thiên

 


Chúa


thiện


 




hảo

 
nhường




bao

 
 




xem,

 

nghiệm


 

xem



Thiên


  



Chúa



thiện




hảo



nhừơng



bao.































 
 

1.Tôi

5.Các

4.Các

3b.Ngươi







 

sứ

thánh

chúc

nghèo


 


thần

này

 

của

tụng

kêu

của


 

Chúa

Chúa

lên

Chúa





lại

và

hằng

mọi

 


luôn

Chúa

lúc

đóng

  


kính

đã

(i -







trại

tôn

a)

nhậm

    

chung

sợ

mọi




Ngài,

lời,

thời,

quanh,

    

 


7.Hãy        giữ        miệng         lưỡi          đừng     nên         nói         ra           ác           độc,

6.Hỡi        con          của             Ta             lại         đây       nghe       Ta          nói         dạy,



5.vì

4.để

7.và          hãy      ngậm      môi           để          không       nói         lời        điêu       ngoa.

6.để          Ta          dạy         dỗ            điều         răn          tôn       kính     Danh     Ngài.





3b.tình

1.miệng




 

ai

Ta

lưỡi

thương



sợ

giải

của

của

 


thoát

Chúa

kính

tôi

Ngài

cho

giải

hằng



  

 

liên

những

cứu

không



lỉ

ai

thiếu

khỏi


  




kính

cơn

thốn

ngợi



ca

sợ

những

gian



khen




Ngài.

gì.

nguy.

Ngài.

    



 
 

5.Kẻ








3b.Sứ

4.Hãy

1.Linh

 
 

nghiệm

hồn

giàu

thần



của

cao

tôi

nếm


   

sang

xem

Chúa

ơi



vị

vui

đóng

bần






ngọt

  
  




Ngài

trại

cùng

mừng



đói



bao

tốt

hãnh


 

nghèo

vây

lành

diện



về

biết

tay

chung




Chúa,

mấy,

trắng,

quanh,

    

 


6.để            hưởng         phúc              vinh          phải            biết               sợ              kính.



4.ẩn

3b.để

1.bạn

5.khẩn

7.Theo   đường   ngay      chính     tránh       điều       gian        độc       gian        dối,

6.Những   kẻ      hằng  mong ước    sẽ         hưởng      sống       hoài       mãi        nâu,





giải

cầu

nương

nghèo







thoát

hãy

xin

bên

 


nghe

Chúa

ai

Chúa

và

vinh

tôn

hưởng



 




kính

hãy

phúc

phúc

 
 

thật

lộc

sợ

mừng

   

khôn



tràn.

vơi.

vui.

Chúa.

     

 



7.thuận      hoà              ước               mong          tìm            kiếm            bình             an.









Đáp 2

Kẻ

 
nghèo


 




hèn


kêu


 

xin và


 






Chúa

 







đã


nhậm




lời.

       




2
4

Đáp 1  


Các

Lễ Chúa Nhật 21 TN Năm B _ Đ 1 - Câu 1,8,9,10,11

Lễ Rửa Tội _ Đ 2 - Câu 1,3,4,7,8,9


 


bạn



nếm

THÁNH VỊNH 33


 



thử



mà




xem Chúa







Thứ Ba (l)   CN 32 TN _ Đ 4 - Câu 1,8,9

Thứ Ba CN 1 MC _ Đ 3 - Câu 2,3,8,9


tốt




lành




nhường

SYFAN




bao.

     

 

8.Thiên            Chúa           đã     đối         đầu           với            kẻ           gian        ác,

7.Ta                    luôn              trông          miệng       lưỡi         mồm      không      nói,

 

1.Tôi

4.Bao

3.Hãy

2.Bạn

  

cơ

cùng




hướng

tôi

đây

binh

lên

xây

lúc

lúc



  

 

Ngài

nào

đồn

nào



chúc

vui

ca

luỹ


 

ở

ngợi

mừng

tụng



hân

chung

khen

Danh




Chúa,

quanh,

hoan,

Chúa,

    




3.ai

7.gian          ác          điêu         ngoa           hãy             làm           lành         lánh       dữ.

11.ai           ghét        người         lành         gánh           chịu          ngàn         đau    thương.

10.nhưng  Chúa       phù            hộ             cứu               họ             khỏi           tai       ương.

9.giải       thoát        cứu            mọi            nỗi             buồn           sầu            âu           lo.

8.Thiên     Chúa      khai            trừ           chúng         khỏi              ở             trần       gian.





1.lời

4.giải

2.đồng

11.Những  kẻ       ác                 gian           manh         sẽ           phải         đền         tội,

10.Bao                 nỗi                đoạn         trường        nơi        người       công      chính,

9.Thiên            Chúa           đã   nhậm      lời        những      người       hiền        đức,

 


thanh

thoát

hướng

ca


ngợi

khẩn

nguy

lên


 

Ngài

nan

Ngài

cầu

những

chẳng

tán

chẳng








ngừng

người

hề

tụng

kính

mặt

Danh

ngừng


 


 

sợ

hổ

Thánh

trên




Chúa.

ngươi.

Chúa.

môi.

    



 

2.Lời

1.Hồn

4.Hãy

3.Người

7.Đường     ngay          chính            xa                   lánh             điều        gian           ác,


 


 

nghiệm

khổ

tôi

nguyện





ơi

xem

đau

xin

Chúa

xin

Chúa

sẽ



  



Chúa

đã

tốt

hãnh

    

thương

thương


 
 

lành

nhìn

diện

hằng

 

biết

nghe

nâng

bên




mấy,

đỡ,

tới,

Chúa,

    




3.và

2.và

4.thật

1.bạn

8.Ngài         công          minh           đưa                  mắt             nhìn        xem           tới,

7.thuận       hoà             ước           mong         tìm          kiếm              bình                   an.

11.Và            phàm           ai                sẽ                     đến              tựa        nương      Chúa,

10.Giữ          tấm           thân          xương                 cốt                họ            vẹn          toàn,

9.Ngài         gần             gũi               với                 những            kẻ          đoạn      trường,



 

 

hạnh

giải

giải

nghèo



phúc

hãy

cứu

thoát




ngươi

thay

nghe

tôi




họ

mà

khỏi

khỏi




nương

nỗi

nỗi

thấy

    

náu

sợ

sợ

ở


 

mừng
   


bên

nguy

vui

gian



lên.

Chúa.

nan.

nguy.

     



10.chẳng        để               cho             gãy           một          khúc        dập          chi         đâu.

9.chẳng         để           những           ai            nguy         khốn      ngập        đau     thương.

11.còn            chẳng        phải             lo             tội             lỗi          rửa          sạch        trơn.

8.khẩn          cầu           dâng            lên           Ngài          đã           mà      thương     nghe.

Đáp 2




Hãy







 nhìn




lên




 

Chúa để


 






được



hớn







hở


mừng




vui.

    



Đáp 3



Chúa








 


cứu




người








công

 


chính thoát












mọi


 




nỗi

 





nguy

 


nan.

     



Đáp 4




Tôi sẽ







 


không



 

ngừng,




không




ngừng







chúc


tụng




Ngài.

    




Đáp 1

4
2 

Hỡi

 


người

Lễ Chúa Nhật 30 TN Năm C - Đ 1 - Câu 1a,12,13

Thứ Ba CN 3 MV _ Đ 1 - Câu 1,3,12,13

 





nghèo đau

THÁNH VỊNH 33

 









khổ



Thứ Năm CN 2 PS _ Đ 1 - Câu 1b,12,13

Thứ Sáu CN 4 MC _ Đ 2 - Câu 12,14,15


cầu

 
 

cứu,

SYFAN




xin


2
4
 

Kìa


  

người




nghèo

 



đau

 


khổ


cầu




























 

Chúa hãy

  

lắng



tai

 
 

nghe



và



Chúa

 






 

thương



nhậm
 



lời.

 


Chúa,

  


lắng



tai

 


nghe



và



Chúa

 

thương



nhậm



lời.




























3.Ai

1b.Tôi

12.Nay

1a.Tôi



 

  




ngắm

Chúa

sẽ

sẽ

 

nhìn

không

đương

không

   

về







ngừng

Ngài

đầu

ngừng


chúc

với

hớn

chúc







tụng

bọn

hở

tụng


Đức

lưu

mừng

Danh




manh,

vui,

Chúa,

Chúa,

   




12.xoá

1b.câu

1a.câu

3.luôn

15.Xương       cốt               của               họ                được          Ngài             gìn          giữ,

14.Ngài         luôn               ở                 gần             những        người           tan           vỡ,

13.Ngài         luôn               ở                  gần            những        người          khổ          đau,

15.không        gẫy            khúc             nào              mà             vẫn               y          nguyên. 

14.cứu           chữa           tâm              hồn             sầu           thương        thất          vọng.

13.cứu           chữa           tâm              hồn              sầu          thương       tuyệt         vọng.


 





hết

sẽ

hát

hát

 

mừng

mừng

không

tên

  


tuổi

Ngài

Ngài

còn



chẳng

nhục

ở

chẳng


  

 




ngớt

ngớt

nhã

trên

 

hổ

trên

dương

trên

 


môi.

ngươi.

môi.

gian.

   






3.Kẻ

13.Chúa        đã             cứu               vớt              linh              hồn             tôi              tớ,






1b.Hãy

1a.Linh

12.Nhưng

 
  

nghiệm

để

nghèo

hồn



tôi

mắt

kêu

xem

 



 

Chúa

xin

ơi

tới



hãnh

tốt

Chúa

những



 



đã

người

lành

diện



về

biết

nhậm

hiền




Chúa,

lời,

đức,

mấy,

   




1b.thật

1a.bạn

3.thoát

12.Ngài

15.linh         hồn             tôi                 tớ ,           Chúa             giải            cứu         ngươi,

14.những   người         công           chính            sẽ                 gặp           gian        truân,

13.phàm          kẻ               náu               nương         bên            Chúa        phù            trợ.



 




  



khỏi

hạnh

nghèo

giải

 

hãy

phúc

nguy

thoát

  
 

nghe

tôi

thay

nan,



nơi

và

mọi

ẩn


 

 

Chúa

hãy

nỗi

náu



sầu

mừng

bên

bình



Ngài.

vui.

an.

lo.

    



Đáp 2




Chúa

15.kẻ              hằng             náu              nương        không         lãnh        phạt           đâu.

14.Ngài         hằng            giúp              ngươi          mọi             nỗi         nguy           nan.








vẫn





ở

 



bên những






  
 





người



tấm


 




lòng



nát




tan.

    


